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1. Đặt vấn đề
Đạo đức là một trong những phẩm chất không 

thể thiếu trong mỗi cá nhân. Đối với nhà trường tiểu 
học, GDĐĐ là một mặt quan trọng của hoạt động 
giáo dục nhằm hình thành những con người có đầy 
đủ phẩm chất : Đức, trí, lao, thể, mỹ nhằm xây dựng 
những tích cách nhất định và ứng xử đúng đắn với 
mọi người trong xã hội. Nó là nền tảng của giáo dục 
toàn diện. Chính vì vậy cần phải quan tâm, coi trọng 
và làm tốt hơn công tác GDĐĐ cho HS. Từ những lý 
do trên, đề tài “Thực trạng hoạt động GDĐĐ cho HS 
lớp 5 ở các trường tiểu học công lập quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh” được chọn nghiên cứu là 
cần thiết, có giá trị thực tiễn cao. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Phương pháp nghiên cứu

Để tìm hiểu thực trạng hoạt động GDĐĐcho học 
sinh lớp 5 ở các trường tiểu học công lập quận Tân 
Bình, tác giả đã dùng phương pháp điều tra bằng 
bảng hỏi là phương 
pháp chính. Những 
câu hỏi được thiết 
kế với thang Likert 
5 bậc. Điểm số 
được quy về giá 
trị khoảng cách 
được tính theo 
công thức: Giá 
trị khoảng cách 
= ( Điểm tối đa – 
Điểm tối thiểu) / n 

= ( 5-1)/3=0,80. Mức ý nghĩa của điểm trung bình 
được quy ước như sau: Từ 1,0 đến 1,8: Kém; Từ trên 
1,80 đến 2,60: Yếu; Từ trên 2,60 đến 3,40: Trung 
bình; Từ trên 3,40 đến 4,20: Khá; Từ trên 4,20 đến 
5,0: Tốt. Mẫu khảo sát là 44 CBQL, 406 GV của các 
trường TiH công lập ở quận Tân Bình.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng thực hiện các mục tiêu hoạt động 
GDĐĐ cho HS lớp 5 ở các trường tiểu học công lập 
quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình 
GDĐĐ là thực hiện tổng thể các hoạt động, trình tự 
thực hiện và chi tiết hóa các nội dung để hoạt động 
GDĐĐ được tiến hành có hiệu quả cao. Kế hoạch, nội 
dung chương trình là nền tảng mang tính định hướng 
cho các hoạt động được thực hiện có sự thống nhất, 
chặt chẽ và đảm bảo tính khoa học khi tiến hành.
Bảng 2.1. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng thực 

hiện mục tiêu của hoạt động GDĐĐ cho HS lớp 5 

Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 
lớp 5 ở trường tiểu học công lập quận Tân Bình, 
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Nội dung
Kết quả khảo sát

CBQL GV Tổng hợp
ĐTB ĐLC XH ĐTB ĐLC XH ĐTB XH MĐ

1.Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực 
hành vi đạo đức, pháp luật và thẩm mỹ cơ bản, 
phù hợp với lứa tuổi…..

4.61 0.2 1 4.5 0.5 1 4.55 1 T

2.Từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh 
giá hành vi của bản thân và những người xung 
quanh theo chuẩn mực đã học

4.39 0.2 2 4.45 0.7 2 4.42 2 T

3.Từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin, 
yêu thương, tôn trọng con người, yêu cái thiện, 
cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái 
sai, cái xấu.

4.27 0.2 3 4.21 0.8 3 4.24 3 T

Điểm trung bình chung 4.42 4.39 4.4 T
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Bảng 2.1 cho thấy thực trạng thực hiện mục tiêu 
của hoạt động GDĐĐ cho HS lớp 5 được đánh giá 
ở mức tốt (ĐTB =4.40) Trong đó mục tiêu “Có hiểu 
biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức, 
pháp luật và thẩm mỹ cơ bản, phù hợp với lứa tuổi, 
trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia 
đình, cộng đồng, mỗi trường tự nhiên và ý nghĩa 
của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.” có điểm 
trung bình cao nhất với ĐTB là 4.55. Đây là mục tiêu 
quan trọng giúp các em hình thành những chuẩn mực 
và hành vi đạo đức tốt.

Như vậy, các dữ liệu trên cho thấy CBQL, GV, 
HS các trường TiH công lập ở quận Tân Bình đã 
nhận thức chỉ ở mức tốt về mục tiêu GDĐĐ cho HS 
lớp 5 này. Đây là điều kiện cần có và phải được chú 
trọng nắm chắc để hoạt động GDĐĐ tại các trường 
diễn ra có hiệu quả.
2.2.2. Thực trạng thực hiện các nội dung hoạt động 
GDĐĐ cho HS lớp 5 ở các trường tiểu học công lập 
quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Nội dung GDĐĐ lớp 5 HS được xây dựng theo 
tính hệ thống xoay quanh 5 mối quan hệ: với bản 
thân; với người khác; với công việc; với cộng đồng, 
đất nước, nhân loại; với môi trường thiên nhiên. Số 
liệu khảo sát cho thấy đa số CBQL, GV về các mối 
quan hệ cơ bản trong xoay quanh nội dung GDĐĐ 
cho HS lớp 5. Nội dung GDĐĐ cho HS lớp 5 được 
đánh giá chung là ở mức độ “Khá”. Kết quả đánh giá 
nội dung “Quan hệ với bản thân” được đánh giá cao 
nhất là 3.46 và nội dung “Quan hệ với môi trường tự 
nhiên” được đánh giá thấp nhất là 3.12. 

  Tuy nhiên giữa lực lượng GD  qua số  liệu thống 
kê có sự khác biệt. Trong khi lực lượng GD đánh giá 
từ mức quan trọng đến rất quan trọng tương đối đều 
nhau không tuyệt đối hóa mối quan hệ nào trong  nội 
dung GDĐĐ cho HS lớp 5, tỉ lệ giữa các nội dung 
cơ bản không có sự chênh lệch nhiều và đặc biệt 
không có mối quan hệ nào được  đánh  giá là  ít quan 
trọng; bên cạnh HS có sự đánh giá ngược lại, các em 
coi trọng mối quan hệ với bản thân quan trọng hơn 
các mối quan hệ còn lại, việc này chứng tỏ HS chỉ 
quan tâm đến bản thân mà xem nhẹ các mối quan hệ 
còn lại trong nội dung GDĐĐ cho HS lớp 5, thậm 
chí một  số mối quan hệ được HS đánh giá là ít quan 
trọng và thậm chí là không quan trọng được thể hiện 
qua bảng thống kê.

Điều này cho thấy trong những năm gần đây, các 
trường Tiểu học quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh rất quan tâm GD HS thực hiện 5 nội dung này. 
Đây là những nội dung GD xuyên suốt qua môn học 

ĐĐ ở Tiểu học. Với kết quả khảo sát trên  cho thấy 
được tầm quan trọng của việc cần phải chuyển dịch 
từ GD các mối quan hệ với bản thân sang các mối 
quan hệ với người khác; cộng đồng, đất nước, nhân 
loại; môi trường tự nhiên. Đây chính là cơ sở để tác 
giả đề xuất các biện pháp để CBQL và GV thực hiện 
tốt trong thời gian tới.
2.2.3. Thực trạng vận dụng các phương pháp hoạt 
động GDĐĐ cho HS lớp 5 ở các trường tiểu học 
công lập quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Số liệu khảo sát cho thấy tất cả CBQL và GV đều 
biết được các phương pháp GDĐĐ cho HS lớp 5, 
nhưng mức độ sử dụng các phương pháp này có sự 
khác nhau. Điểm trung bình từ 3.81 đến 4.55. Những 
phương pháp được sử dụng mức độ rất thường xuyên 
và thường xuyên là: Phương pháp thảo luận nhóm; 
Phương pháp kể chuyện; Phương pháp đàm thoại. 
Những phương pháp này được GV sử dụng khá tốt. 
Những phương pháp mà GV thỉnh thoảng sử dụng 
là: Phương pháp điều tra thực tiễn; Phương pháp nêu 
vấn đề; Phương pháp động não. 

Từ những số liệu khảo sát trên cho thấy, hiện 
nay các trường TH quận Tân Bình, TPHCM sử 
dụng phương pháp để GDĐĐ cho HS vẫn còn đơn 
điệu chưa đa dạng các phương pháp chủ yếu là các 
phương pháp mang tính truyền thống chưa khuyến 
khích HS tích cực tự giác học tập dẫn đến kết quả  
đạt được chưa như mong đợi, điều này ảnh hưởng 
không nhỏ đến hiệu quả GD. Chính vì vậy, muốn HS 
không còn thụ động trong quá trình GDĐĐ mà phải 
chủ  động tích cực phối hợp đổi mới phương pháp 
DH tích cực, phải biến quá trình GDĐĐ thành quá 
trình tự GDĐĐ cho HS nhằm phát huy tính tích cực 
của HS trong việc tự GD. Tuy nhiên, ở lứa tuổi HS 
lớp 5 trường TH còn thiếu kinh nghiệm sống. Do  đó, 
HS cần phải được sự quan tâm, định hướng nhiều 
hơn nữa từ gia đình, bhà trường và xã hội. Đây chính 
là cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp để CBQL và 
GV lưu ý khắc phục trong thời gian tới.

Thực trạng này đòi hỏi CBQL, GV ở các trường 
cần xây dựng và quản lý việc thực hiện phương pháp 
GDĐĐ cho HS lớp 5 hiệu quả hơn, đồng bộ và toàn 
diện các hình thức để đảm bảo tất cả các hoạt động 
trong quá trình GD được diễn ra có hiệu quả, góp 
phần hình thành hành vi và phẩm chất đạo đức bền 
vững cho HS lớp 5.
2.2.4. Thực trạng thực hiện hình thức GDĐĐ cho HS 
lớp 5 ở trường tiểu học công lập quận Tân Bình, TP 
Hồ Chí Minh

Kết quả khảo sát cho thấy việc thực hiện hoạt 
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động. nội dung đạt mức độ “Tốt” như: “. GDĐĐ cho 
HS thông qua các môn  học” (ĐTB tổng hợp là 4,42), 
“GDĐĐ cho HS lớp 5 thông qua các hoạt động Đội, 
hoạt động tập thể, trải nghiệm, hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp (ĐTB tổng hợp là 4,40), “GDĐĐ 
cho HS thông qua sự giáo dục với gia đình và các lực 
lượng ngoài xã hội” (ĐTB tổng hợp là 4,33). 

Thực trạng này đòi hỏi CBQL, GV các trường 
TiH ở quận Tân Bình có biện pháp QL thực hiện 
phương pháp GDĐĐ cho HS lớp 5 hiệu quả hơn, 
đồng bộ và toàn diện các hình thức để đảm bảo tất 
cả các hoạt động trong quá trình GD được diễn ra có 
hiệu quả, góp phần hình thành hành vi và phẩm chất 
ĐĐ bền vững cho HS lớp 5.
2.2.5. Thực trạng đánh giá kết quả hoạt động GDĐĐ 
cho HS lớp 5 ở trường tiểu học công lập quận Tân 
TP Hồ Chí Minh

Để đánh giá thực trạng thực hiện đánh giá kết quả 
GDĐĐ cho HS ở các trường TiH công lập, quận Tân 
Bình, tác giả thực hiện khảo sát 44 CBQL, 406 GV 
của các trường TiH công lập quận Tân Bình. Kết quả 
khảo sát và thống kê được trình bày trong bảng 2.9
Bảng 2.2. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng 

đánh giá kết quả GDĐĐ cho HS lớp 5
Đánh giá về hoạt động KTĐG kết quả GDĐĐ 

cho HS lớp 5 với điểm trung bùinh chung là 4.16 và 
ở mức Khá. Về thực trạng thực hiện các hình thức 
đánh giá, hình thức “đánh giá định kì” được đánh 
giá thực hiện tốt với điểm trung bình 4.51. Hình thức 

“Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong 
kiểm tra, đánh giá kết quả GDĐĐ HS lớp 5” được 
thực hiện ở mức độ Khá, với điểm trung bình 3.84. 
Do vậy, CBQL và GV cần phải tăng cường phối hợp 
giữa nhà trường, gia đình và xã hội để nâng cao hoạt 
động KTĐG kết quả GDĐĐ đạt hiệu quả hơn.
3. Kết luận

GDĐĐ cho HS lớp 5 ở trường tiểu học có một vị 
trí quan trọng hàn đầu trong toàn bộ công tác giáo 
dục ở nhà trường phổ thông nói chung và trường tiểu 
học nói riêng. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt 
động GDĐĐ cho HS lớp 5 ở các trường tiểu học tại 
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thấy 
rằng, các trường đã có những quan tâm nhất định tới 
công tác nhận thức về mục tiêu, nội dung chương 
trình, đa dạng các hình thức và phương pháp giáo 
dục đạo đức. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong 

việc tổ chức hoạt động 
GDĐĐ như: Nội dung 
chương trình GDĐĐ 
chủ yếu tập trung ở 
một nội dung mà chưa 
hướng tới giáo dục ý 
thức xã hội, văn hóa, 
tình cảm đối với dân 
tộc. Hình thức giáo 
dục và phương pháp 
giáo dục chưa có sự đa 
dạng, chủ yếu tập trung 
vào các hoạt động trên 
lớp, chưa gắn với thực 
tiễn xã hội. Sự phối 
hợp giữa các lực lượng 
giáo dục trong và ngoài 
nhà trường chưa có mối 
quan hệ chặt chẽ và 
thống nhất, đánh giá 
chưa cao vai trò của tổ 

chức Đội trong công tác GDĐĐ cho HS lớp 5.
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Nội dung
Kết quả khảo sát

CBQL GV Tổng hợp
ĐTB ĐLC XH ĐTB ĐLC XH ĐTB XH MĐ

Kiểm tra, đánh giá đạo đức HS lớp 
5 định kỳ

4.36 0.2 2 4.67 0.4 1 4.51 1 T

Kiểm tra, đánh giá qua thông tin của 
GVCN

3.95 0.8 3 4.43 0.6 3 4.19 3 K

Kiểm tra, đánh giá qua thông tin của 
tổ chức Đội

3.89 0.4 4 4.37 0.7 4 4.13 4 K

HS l ớ p 5 tự đánh giá về thực hiện 
nội quy nhà trường

4.45 0.3 1 4.51 0.4 2 4.48 2 T

Phối hợp giữa BGH, GVCN, tổ chức 
Đội và các tổ chức trong nhà trường 
trong kiểm tra, đánh giá kết quả 
GDĐĐHS lớp 5

3.66 0.5 6 3.98 0.3 5 3.82 6 K

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội trong kiểm tra, đánh giá 
kết quả GDĐĐHS lớp 5

3.84 0.7 5 3.83 0.2 6 3.84 5 K

Điểm trung bình chung 4.83 4.29 4.16 K




